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Phụ lục VI
SỐ LƯỢNG BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
(Kèm theo Báo cáo số: 45 /BC-BTP  ngày 15  tháng 02  năm 2023  của Bộ Tư pháp)
1. Trung ương

	STT
	Bộ, ngành, địa phương
	Số lượng BCVPL 

hiện tại
	Rà soát, kiện toàn BCVPL của cơ quan

(Hằng năm/theo giai đoạn)
	Đánh giá việc tham gia hoạt động PBGDPL 

của BCVPL hàng năm

(Hiệu quả/tương đối hiệu quả/không hiệu quả/Có báo cáo viên không tham gia hoạt động)

	I
	Trung ương
	
	
	

	1. 
	Bộ Công an
	421
	Hằng năm
	Hiệu quả

	2. 
	Bộ Công Thương
	32
	Hàng năm va theo giai đoạn
	Hầu hết các báo cáo viên của Bộ đều chưa được tập huấn về kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL mà chủ yếu là tự nghiên cứu, tìm hiểu. Bên cạnh đó, các báo cáo viên của Bộ đều vừa làm công tác chuyên môn, vừa tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên thời gian đầu tư cho hoạt động này là hạn chế. Nguồn nhân lực hiện có của công tác PBGDPL còn nhiều bất cập, chưa ngang tầm nhiệm vụ và chưa đáp ứng được đòi hỏi mới của xã hội

	3. 
	Bộ Giao thông vận tải
	116
	Theo giai đoạn
	Tương đối hiệu quả

	4. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	16
	
	

	5. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	45
	
	

	6. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	15
	
	

	7. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	62
	
	

	8. 
	Bộ Ngoại giao
	69
	
	

	9. 
	Bộ Nội vụ
	110
	Theo giai đoạn
	Tương đối hiệu quả

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	133
	
	

	11. 
	Bộ Quốc phòng
	246
	6 tháng/lần
	Hiệu quả

	12. 
	Bộ Tài chính
	246
	
	

	13. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	14. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	131
	
	

	15. 
	Bộ Tư pháp
	95
	
	

	16. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	64
	
	Tương đối hiệu quả

	17. 
	Bộ Xây dựng
	198
	Hằng năm
	Tương đối hiệu quả

	18. 
	Bộ Y tế
	17
	
	

	19. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	14
	Theo giai đoạn
	Hiệu quả

	20. 
	Thanh tra Chính phủ
	11
	
	

	21. 
	Ủy ban Dân tộc
	14
	Hàng năm
	Tương đối hiệu quả, vẫn còn báo cáo viên không tham gia hoạt động PBGDPL

	22. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	6
	
	Có báo cáo viên không tham gia hoạt động

	23. 
	Học viện Chính trị Quốc gia HCM
	
	Công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trong toàn hệ thống Học viện được thực hiện thường xuyên qua đó đã nâng cao kỹ năng PBGDPL; chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL
	.

	24. 
	Thông tấn xã Việt Nam
	3
	
	Tương đối hiệu quả

	25. 
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
	30
	Định kỳ
	Tương đối hiệu quả

	26. 
	Hội Luật gia Việt Nam
	10
	
	Tương đối hiệu quả

	27. 
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	378


	
	Hiệu quả

	28. 
	Trung ương Hội nông dân Việt Nam
	1.180
	
	đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, chi, tổ Hội hoạt động kiêm nhiệm nên phụ thuộc nhiều vào điều kiện công tác, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và năng lực của từng tuyên truyền viên; một số nơi việc tổ chức tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm, chưa duy trì đều đặn nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động

	29. 
	Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	4
	Hằng năm
	Hiệu quả

	30. 
	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	100
	Hằng năm
	Tương đối hiệu quả


2. Địa phương
	STT
	Địa phương
	Rà soát BCV, TTV PL

(Hàng năm/theo giai đoạn)
	Báo cáo viên cấp tỉnh
	Báo cáo viên cấp huyện
	Tuyên truyền viên

	
	
	
	Số lượng 
	Số lượng BCVPL là người dân tộc thiểu số

	Đánh giá hiệu quả hoạt động của BCVPL theo các mức: Hiệu quả/Tương đối hiệu quả/Không hiệu quả/Có báo cáo viên không tham gia hoạt động PBGDPL
	Số lượng 
	Số lượng BCVPL là người dân tộc thiểu số


	Đánh giá hiệu quả hoạt động của BCVPL theo các mức: Hiệu quả/Tương đối hiệu quả/Không hiệu quả/Có báo cáo viên không tham gia hoạt động PBGDPL
	Số lượng 
	Số lượng TTVPL là người dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản
	Số lượng TTVPL là luật gia, luật sư


	Đánh giá hiệu quả hoạt động của TTVPL theo các mức: Hiệu quả/Tương đối hiệu quả/Không hiệu quả/Có tuyên truyền viên không tham gia hoạt động PBGDPL

	1. 
	An Giang
	Hàng năm
	210
	03
	Tương đối hiệu quả
	178
	02
	Tương đối hiệu quả
	1.832
	46
	0
	Tương đối hiệu quả

	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Hàng năm
	139
	
	Tương đối hiệu quả
	199
	0
	Tương đối hiệu quả (có báo cáo viên pháp luật không tham gia hoạt động PBGDPL)
	1.118
	5
	15
	Tương đối hiệu quả (Có tuyên truyền viên không tham gia hoạt động PBGDPL)

	3. 
	Bắc Giang
	Hàng năm
	114
	0
	Hiệu quả
	131
	0
	Tương đối hiệu quả
	1072
	0
	0
	Tương đối hiệu quả

	4. 
	Bắc Kạn
	Hàng năm
	266
	166
	Tương đối hiệu quả
	188
	188
	Tương đối hiệu quả
	1973
	1920
	0
	Tương đối hiệu quả

	5. 
	Bạc Liêu
	Hàng năm
	155
	0
	Hiệu quả
	136
	0
	Hiệu quả
	1151
	98
	0
	Hiệu quả

	6. 
	Bắc Ninh
	Hàng năm
	114
	0
	Hiệu quả
	131
	0
	Tương đối hiệu quả
	1072
	0
	0
	Tương đối hiệu quả

	7. 
	Bến Tre
	Hàng năm
	448
	0
	Tương đối hiệu quả
	3322
	0
	Tương đối hiệu quả
	101
	
	
	Tương đối hiệu quả

	8. 
	Bình Định
	Hằng năm
	204
	1
	Hiệu quả
	298
	14
	Tương đối hiệu quả
	2.401
	37
	0
	Tương đối hiệu quả

	9. 
	Bình Dương
	Hằng năm
	69
	0
	Hiệu quả
	222
	01
	Hiệu quả
	2.537
	11
	00
	Hiệu quả

	10. 
	Bình Phước
	Hằng năm
	187
	0
	Hiệu quả
	297
	60
	Tương đối hiệu quả
	778
	300
	30
	Tương đối hiệu quả

	11. 
	Bình Thuận
	Giai đoạn 
	95
	0
	Tương đối hiệu quả
	215
	0
	Tương đối hiệu quả
	1388
	108
	0
	Tương đối hiệu quả

	12. 
	Cà Mau
	
	99
	0
	Tương đối hiệu quả
	216
	0
	Tương đối hiệu quả
	2007
	90
	13
	Tương đối hiệu quả

	13. 
	Cần Thơ
	Có
	40
	
	Tương đối hiệu quả
	189
	
	
	1.078
	
	
	

	14. 
	Cao Bằng
	Hàng năm
	115
	0
	Tương đối hiệu quả
	277
	269
	Tương đối hiệu quả
	2074
	2041
	01
	Tương đối hiệu quả

	15. 
	Đà Nẵng
	Theo định kỳ hàng năm và theo tình hình thực tế tại địa phương về điều động cán bộ, công chức
	50
	0
	Hiệu quả
	203
	0
	Hiệu quả
	2075
	0
	21
	Tương đối hiệu quả

	16. 
	Đắk Lắk
	Định kỳ 6 tháng/lần
	199
	05
	Tương đối hiệu quả
	358
	35
	Tương đối hiệu quả
	3.383
	716
	05
	Tương đối hiệu quả

	17. 
	Đắk Nông
	
	71
	4
	Tương đối hiệu quả
	182
	16
	Tương đối hiệu quả
	965
	235
	
	Tương đối hiệu quả

	18. 
	Điện Biên
	Hằng năm
	143
	28
	Hiệu quả
	314
	103
	Tương đối hiệu quả
	2080
	1784
	2
	Tương đối hiệu quả

	19. 
	Đồng Nai
	Hàng năm
	279
	01
	Tương đối hiệu quả
	338
	1
	Hiệu quả
	2.536
	94
	39
	Hiệu quả

	20. 
	Đồng Tháp
	Hằng năm
	62
	0
	Hiệu quả
	381
	0
	Tương đối hiệu quả
	1.918
	0
	36
	Tương đối hiệu quả

	21. 
	Gia Lai
	Hằng năm
	137
	9
	Hiệu quả
	516
	62
	Tương đối hiệu quả
	4.506
	1.225
	49
	Tương đối hiệu quả

	22. 
	Hà Giang
	Hằng năm
	161
	96
	Tương đối hiệu quả
	395
	280
	Tương đối hiệu quả
	3.140
	2.950
	0
	Tương đối hiệu quả

	23. 
	Hà Nam
	
	44
	
	
	94
	
	
	561
	
	
	

	24. 
	Hà Nội
	Định kỳ rà soát
	189
	
	
	784
	
	9.481
	
	
	
	

	25. 
	Hà Tĩnh
	Hàng năm hoặc giai đoạn
	94
	0
	Tương đối hiệu quả
	240
	0
	Tương đối hiệu quả
	2832
	01
	21
	Tương đối hiệu quả

	26. 
	Hải Dương
	Hằng năm
	72
	
	35% hiệu quả, 55% tương đối hiệu quả, 5% không hiệu quả, 5% không tham gia hoạt động
	255
	0
	Tương đối hiệu quả
	2.867
	0
	235
	Tương đối hiệu quả

	27. 
	Hải Phòng
	
	55
	
	
	276
	
	
	2.850
	
	
	

	28. 
	Hậu Giang
	
	48
	
	
	189
	
	
	1.078
	
	
	

	29. 
	Hòa Bình
	Hàng năm
	1574
	120
	Hiệu quả
	264
	188
	Hiệu quả
	1.732
	1.326
	20
	Hiệu quả

	30. 
	Hưng Yên
	Định kỳ rà soát hàng năm
	78
	0
	Tương đối hiệu quả
	174
	0
	Tương đối hiệu quả
	1.104
	0
	0
	Tương đối hiệu quả

	31. 
	Khánh Hòa
	
	48
	
	
	184
	
	
	1.311
	
	
	

	32. 
	Kiên Giang
	Hàng năm
	232
	03
	Tương đối hiệu quả
	476
	5
	Tương đối hiệu quả
	2.409
	17
	
	Tương đối hiệu quả

	33. 
	Kon Tum
	Hàng năm
	246
	-
	Hiệu quả
	244
	56
	Hiệu quả
	1.635
	1.080
	0
	Tương đối hiệu quả

	34. 
	Lai Châu
	Hằng năm
	63
	
	
	437
	
	
	1.580
	
	
	

	35. 
	Lâm Đồng
	Hằng năm
	69
	3
	Tương đối hiệu quả
	259
	9
	Tương đối hiệu quả
	1.877
	197
	15
	Tương đối hiệu quả

	36. 
	Lạng Sơn
	Hàng năm
	86
	56
	Hiệu quả
	320
	231
	Hiệu quả
	3.332
	2.655
	0
	Hiệu quả

	37. 
	Lào Cai
	
	192
	15
	Hiệu quả
	246
	60
	Hiệu quả
	2.572
	1.889
	
	Hiệu quả

	38. 
	Long An
	Rà soát hàng năm
	84
	0
	Hoạt động hiệu quả
	397
	0
	Hoạt động hiệu quả
	2.912
	0
	0
	Tương đối hiệu quả

	39. 
	Nam Định
	Hằng năm
	61
	
	Tương đối hiệu quả
	188
	0
	Tương đối hiệu quả
	1.717
	
	16
	Tương đối hiệu quả

	40. 
	Nghệ An
	Hằng năm và khi có sự thay đổi
	110
	
	Tương đối hiệu quả
	829
	166
	
	5954
	961
	20
	Tương đối hiệu quả

	41. 
	Ninh Bình
	Hằng năm
	86
	0
	Hiệu quả
	217
	0
	Hiệu quả
	1.186
	28
	38
	Hiệu quả

	42. 
	Ninh Thuận
	
	53
	04
	
	124
	06
	
	856
	151
	
	

	43. 
	Phú Thọ
	
	70
	
	Hiệu quả
	313
	
	Hiệu quả
	2.845
	
	
	Tương đối hiệu quả

	44. 
	Phú Yên
	
	153
	
	
	227
	
	
	1083
	
	
	

	45. 
	Quảng Bình
	Hằng năm
	75
	0
	Hiệu quả
	181
	1
	Hiệu quả
	1.632
	34
	22
	Hiệu quả

	46. 
	Quảng Nam
	Theo giai đoạn
	86
	0
	Hiệu quả
	460
	
	Hiệu quả
	2.677
	
	
	Tương đối hiệu quả

	47. 
	Quảng Ngãi
	
	255
	0
	Tương đối hiệu quả
	248
	23
	Tương đối hiệu quả
	1.583
	468
	15
	Tương đối hiệu quả

	48. 
	Quảng Ninh
	Hàng năm
	171
	3
	Tương đối hiệu quả
	377
	9
	Tương đối hiệu quả
	2.476
	197
	15
	Tương đối hiệu quả

	49. 
	Quảng Trị
	Theo giai đoạn
	202
	
	Hiệu quả
	112
	7 (Hướng Hoá: 3; Đakrông: 4)
	Hiệu quả
	1125
	250 (Hướng Hoá: 156; Đakrông: 67; Vĩnh linh: 11; Gio Linh: 16)
	
	Tương đối hiệu quả

	50. 
	Sóc Trăng
	Theo giai đoạn
	124
	12
	Hiệu quả
	290
	20
	Tươnng đối hiệu quả
	1.391
	197
	13
	Tươnng đối hiệu quả

	51. 
	Sơn La
	
	165
	41
	Hiệu quả
	371
	114
	Hiệu quả
	2.525
	1847
	
	Tương đói hiệu quả

	52. 
	Tây Ninh
	Hàng năm
	147
	1
	Tương đối hiệu quả
	157
	
	Tương đối hiệu quả, có BCV không tham gia hoạt động
	1.248
	12
	564
	Tương đối hiệu quả, có TTV không tham gia hoạt động

	53. 
	Thái Bình
	
	75
	
	có BCV không tham gia hoạt động
	97
	
	có BCV không tham gia hoạt động
	1.900
	
	
	có TTV không tham gia hoạt động

	54. 
	Thái Nguyên
	Hàng năm
	66
	3
	Tương đối hiệu quả
	188
	52
	Tương đối hiệu quả
	2.325
	687
	81
	Tương đối hiệu quả

	55. 
	Thanh Hóa
	
	130
	2
	Tương đối hiệu quả
	592
	78
	Tương đối hiệu quả
	6715
	1574
	370
	Tương đối hiệu quả

	56. 
	Thừa thiên Huế
	
	87
	
	
	193
	
	
	1663
	
	
	

	57. 
	Tiền Giang
	
	129
	
	Hiệu quả
	305
	0
	Hiệu quả, tương đối hiệu quả ở huyện Tân Phước, Gò Công đông; TX Cai Lậy
	3.359
	
	
	Hiệu quả; tương đối hiệu quả ở huyện Tân Phước, Gò Công đông; TX Cai Lậy; có tuyên truyền viên không tham gia (Huyện Cai Lậy)

	58. 
	TP Hồ Chí Minh
	Hằng năm
	130
	3
	Tương đối hiệu quả
	469
	5
	Tương đối hiệu quả
	2830
	110
	215
	Tương đối hiệu quả

	59. 
	Trà Vinh
	
	307
	17
	Hiệu quả
	285
	17
	Tương đối hiệu quả
	1.419
	155
	14
	Tương đối hiệu quả

	60. 
	Tuyên Quang
	Hàng năm
	91
	19
	Có báo cáo viên không tham gia hoạt động PBGDPL


	248
	112
	Có báo cáo viên không tham gia hoạt động PBGDPL


	3.335
	1.485
	
	Có tuyên truyền viên không tham gia hoạt động PBGDPL

	61. 
	Vĩnh Long
	Hằng năm
	242
	02
	Hiệu quả
	241
	16
	Tuong đối hiệu quả
	1.617
	267
	83
	Tương đối hiệu quả

	62. 
	Vĩnh Phúc
	Hàng năm
	104
	
	Tương đối hiệu quả
	169
	
	Tương đối hiệu quả
	2.719
	
	
	Tương đối hiệu quả

	63. 
	Yên Bái
	Hằng năm
	39
	06
	Tương đối
hiệu quả
	228
	38
	Tương đối hiệu quả
	2581
	1465
	42
	Tương đối hiệu quả
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